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  B NG “T N S ” CÁC GIÁ TR  C A D U HI UẢ Ầ Ố Ị Ủ Ấ Ệ
I. TÓM T T LÝ THUY TẮ Ế

1. S  trung bình c ng c a d u hi uố ộ ủ ấ ệ
D a vào b ng “t n s ”, ta có th  tính s  trung bình c ng c a m t d u hi u (kí hi u ự ả ầ ố ể ố ộ ủ ộ ấ ệ ệ
là ) nh  sau: ư

 Nhân t ng giá tr  v i t n s  t ng ng;ừ ị ớ ầ ố ươ ứ
 C ng t t c  các tích v a tìm đ c;ộ ấ ả ừ ượ
 Chia t ng đó cho s  các giá tr  (t c là t ng các t n s ) . ổ ố ị ứ ổ ầ ố

 Công th c tính: ứ  trong đó: 

                là k giá tr  khác nhau c a d u hi u X. ị ủ ấ ệ
                là k t n s  t ng ng. ầ ố ươ ứ N là s  các giá tr . ố ị
2. Ý nghĩa c a s  trung bình c ng. ủ ố ộ
 S  trung bình c ng th ng đ c dung làm “đ i di n” cho d u hi u, đ c bi t làố ộ ườ ượ ạ ệ ấ ệ ặ ệ

khi mu n so sánh các d u hi u cùng lo i. ố ấ ệ ạ
 Khi các giá tr  c a d u hi u có kho ng chênh l ch r t l n đ i v i nhau thì khôngị ủ ấ ệ ả ệ ấ ớ ố ớ

nên l y s  trung bình c ng làm “đ i di n” cho d u hi u đó. ấ ố ộ ạ ệ ấ ệ
 S  trung bình c ng có th  không thu c dãy giá tr  c a d u hi u. ố ộ ể ộ ị ủ ấ ệ
3. M t c a d u hi uố ủ ấ ệ
 M t c a d u hi u là giá tr  có t n s  l n nh t trong b ng “t n s ”, kí hi u là Mố ủ ấ ệ ị ầ ố ớ ấ ả ầ ố ệ O. 
Có nh ng d u hi u có hai m t ho c nhi u h n. ữ ấ ệ ố ặ ề ơ

II. BÀI T PẬ
Bài 1:   Th i gian gi i m t bài toán c a 50 em h c sinh đ c ghi l i trong b ng sau ờ ả ộ ủ ọ ượ ạ ả
(tính theo phút) : 

3 10 7 8 12 9 6 8 9 6

4 11 7 8 10 9 5 7 9 6

8 8 6 6 8 8 11 9 10 10

5 6 10 5 8 7 8 9 7 9

7 4 12 5 4 7 9 6 7 6

a) L p b ng “t n s ” nêu rõ d u hi u và s  giá tr  c a d u hi u. ậ ả ầ ố ấ ệ ố ị ủ ấ ệ
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b) Tính s  trung bình c ng c a d u hi u. ố ộ ủ ấ ệ
………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

 Bài 2:  M t th y giáo theo dõi th i gian làm bài t p (tính theo phút) c a 30 h c sinh ộ ầ ờ ậ ủ ọ
và ghi l i nh  sau: ạ ư

5 9 7 10 10 9 10 9 12 7

10 12 15 5 12 10 7 15 9 10

9 9 10 9 7 12 9 10 12 5

a) D u hi u  đây là …………………………………………………………………………ấ ệ ở
b) L p b ng “t n s ” và nêu nh n xét. ậ ả ầ ố ậ

c) Tính s  trung bình c ng và tìm m t c a d u hi u. ố ộ ố ủ ấ ệ
…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

d) V  bi u đ  đo n th ng.ẽ ể ồ ạ ẳ

Bài 3: Đo chi u cao c a 30 h c sinh l pề ủ ọ ớ 7
đ c k t qu  theo b ng ượ ế ả ả

d i đâyướ  (đ n v  ơ ị ) :
Chi u cao (s p x p theo kho ng)ề ắ ế ả T n s  ầ ố a) B ng này có gì khác soả
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v i nh ng b ng t n s  đãớ ữ ả ầ ố
bi tế  ?
………………………………

………………………………

………………………………

………………………………

105 3
110-120 7
121-131 5
132-142 6
143-153 7

155 2

b) Tính s  trung bình c ng trong nh ng tr ng h p nàyố ộ ữ ườ ợ  ?

Tr c h t ta tính s  trung bình c ng c a t ng kho ng. ướ ế ố ộ ủ ừ ả
S  đó chính là trung bình c ng c a các giá tr  l n nh t và nh  nh t c a kho ng. Víố ộ ủ ị ớ ấ ỏ ấ ủ ả

dụ : trung bình c ng c a kho ng 110-120 là  ộ ủ ả  …………
- Nhân các s  trung bình v a tìm đ c v i các t n s  t ng ng. ố ừ ượ ớ ầ ố ươ ứ
- Th c hi n ti p các b c theo quy t c đã h c.ự ệ ế ướ ắ ọ
Đ  ti n vi c tính toán ta k  thêm vào c t chi u cao là c t s  trung bình c ng c aể ệ ệ ể ộ ề ộ ố ộ ủ
t ng l pừ ớ  ; sau c t t n s  là c t tích gi a trung bình c ng.ộ ầ ố ộ ữ ộ

Chi u caoề Trung bình c ng c aộ ủ
m i l pỗ ớ

T n sầ ố Tích c a trung bình c ngủ ộ
m i l p v i t n sỗ ớ ớ ầ ố

S  trung bình c ng làố ộ  :  ……………………………………….

Bài 4: S  cân n ng (tính tròn đ n kilogam) c a 20 h c sinh đ c ghi l i nh  sau: ố ặ ế ủ ọ ượ ạ ư

28 35 29 37 30 35 37 30 35 29

30 37 35 35 42 28 35 29 37 30

a) D u hi u  đây là gì? ấ ệ ở
b) L p b ng “t n s ” và nêu nh n xét. ậ ả ầ ố ậ
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c) Tính s  trung bình c ng và tìm m t c a d u hi u. ố ộ ố ủ ấ ệ
d) V  bi u đ  đo n th ng. ẽ ể ồ ạ ẳ
Bài 5:  Hai x  th  A và B m i ng i b n 15 phát đ n, k t qu  (đi m m i l n b n) ạ ủ ỗ ườ ắ ạ ế ả ể ỗ ầ ắ
đ c ghi l i trong b ng sau:ượ ạ ả

A 10 8 9 10 10 9 10 8 8 10 10 9 8 10 9

B 10 9 10 10 10 6 10 10 10 10 7 10 10 10 6

a) Tính đi m trung bình c a t ng x  th ?ể ủ ừ ạ ủ
b) Tìm m t?ố
c) Có nh n xét gì v  k t qu  và kh  năng c a t ng ng i?ậ ề ế ả ả ủ ừ ườ

HDG:

Bài 1:  a) B ng t n s :ả ầ ố

Th i gian ờ 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

T n s  ầ ố 1 3 4 8 8 9 8 5 2 2

D u hi u: Th i gian gi i m t bài toán c a m i h c sinh (tính theo phút). S  giá tr  ấ ệ ờ ả ộ ủ ỗ ọ ố ị
c a d u hi u: 50.ủ ấ ệ
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b)  (phút).

Bài 2:   a) D u hi u: Th i gian làm bài t p c a m i h c sinh.ấ ệ ờ ậ ủ ỗ ọ
b) B ng “t n s ”:ả ầ ố

Th i gian (x)ờ 5 7 9 10 12 15

T n s  (n)ầ ố 3 4 8 8 5 2 N = 30

Nh n xét:ậ
- C  30 h c sinh đ u làm đ c bài t p.ả ọ ề ượ ậ
- Th i gian làm bài ít nh t: 5 phút.ờ ấ
- Th i gian làm bài nhi u nh t: 15 phút.ờ ề ấ
- S  đông h c sinh làm xong bài t p trong kho ng t  9 đ n 12 phútố ọ ậ ả ừ ế

.

c) S  trung bình c ng ố ộ  (phút).

M t c a d u hi u: ố ủ ấ ệ  (có hai m t).ố
d) H c sinh t  v  bi u đ  đo n th ng.ọ ự ẽ ể ồ ạ ẳ
Bài 3:   
a) B ng cho giá tr  c a d u hi u d i d ng kho ng.ả ị ủ ấ ệ ướ ạ ả
b) Tr c h t ta tính s  trung bình c ng c a t ng kho ng. ướ ế ố ộ ủ ừ ả
S  đó chính là trung bình c ng c a các giá tr  l n nh t và nh  nh t c a kho ng. Víố ộ ủ ị ớ ấ ỏ ấ ủ ả
dụ : trung bình c ng c a kho ng 110-120 là 115ộ ủ ả
- Nhân các s  trung bình v a tìm đ c v i các t n s  t ng ng. ố ừ ượ ớ ầ ố ươ ứ
- Th c hi n ti p các b c theo quy t c đã h c.ự ệ ế ướ ắ ọ
Đ  ti n vi c tính toán ta k  thêm vào c t chi u cao là c t s  trung bình c ng c aể ệ ệ ể ộ ề ộ ố ộ ủ
t ng l pừ ớ  ; sau c t t n s  là c t tích gi a trung bình c ng.ộ ầ ố ộ ữ ộ

Chi u caoề Trung bình
c ng c aộ ủ
m i l pỗ ớ

T n sầ ố Tích c aủ
trung bình
c ng m iộ ỗ

l p v i t nớ ớ ầ
số
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S  trung bình c ng làố ộ  :  
Bài 4:   
a) D u hi u: S  cân n ng c a m i h c sinh.ấ ệ ố ặ ủ ỗ ọ
b) B ng “t n s ”:ả ầ ố

S  cân (x)ố 28 29 30 35 37 42

T n s  (n)ầ ố 2 3 4 6 4 1 N = 20

Nh n xét:ậ
- Ng i nh  nh t: 28 kg.ườ ẹ ấ
- Ng i n ng nh t: 42 kg.ườ ặ ấ

- S  cân n ng c a nhi u b n trong kho ng 30 đ n 37 kgố ặ ủ ề ạ ả ế .

c)  (kg); . d) H c sinh t  v .  ọ ự ẽ
Bài 5:   
a) Đi m trung bình c a x  th  A là:ể ủ ạ ủ

Giá tr  ị T n s  ầ ố Các tích 

8 4 32

9 4 36

10 7 70

T ng: 138ổ
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Đi m trung bình c a x  th  B là:ể ủ ạ ủ

Giá tr  ị T n s  ầ ố Các tích 

6 2 12

7 1 7

9 1 9

10 11 110

T ng: 138ổ

b) M t c a d u hi u là ố ủ ấ ệ
c) Nh n xét: hai x  th  đ u có s  đi m trung bình nh  nhau nh ng x  th  A b n ậ ạ ủ ề ố ể ư ư ạ ủ ắ
đ u h n (s  đi m các l n b n đ u nhau), còn x  th  B b n phân tán h n (s  đi m ề ơ ố ể ầ ắ ề ạ ủ ắ ơ ố ể
các l n b n đôi lúc có s  chênh l ch nhau).ầ ắ ự ệ
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